ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HỌC KÌ 1 NGỮ VĂN 6 CÁNH DIỀU
TÀI LIỆU ÔN TẬP BÀI 1: TRUYỆN
1. Văn bản
	Tác phẩm
	Nội dung
	Nghệ thuật

	Thánh gióng
	Hình tượng Thánh Gióng với nhiều màu sắc thần kì là biểu tượng rực rỡ của ý thức và sức mạnh bảo vệ đất nước, đồng thời là sự thể hiện quan niệm và ước mơ của nhân dân ngay từ buổi đầu lịch sử về người anh hùng cứu nước chống ngoại xâm.
	– Xây dựng người anh hùng cứu nước trong truyện mang màu sắc thần kì với những chi tiết nghệ thuật kì ảo.
– Cách thức xâu chuỗi những sự kiện lịch sử trong quá khứ với những hình ảnh thiên nhiên đất nước sáng tạo, mới lạ.

	Thạch sanh
	Thông qua câu chuyện về chàng dũng sĩ diệt chằn tinh, diệt đại bàng cứu người bị hại, vạch mặt kẻ vong ân bội nghĩa, chống quân xâm lược, nhân dân ta đã gửi gắm mơ ước về một xã hội lí tưởng của sự công bằng, về niềm tin đạo đức ở những phẩm chất tốt đẹp của con người cùng lí tưởng nhân đạo, lòng yêu hòa bình của nhân dân ta.
	– Sử dụng chi tiết tưởng tượng thần kì, xây dựng hai nhân vật tương phản, đối lập.
– Truyện có một bố cục tương đối hoàn chỉnh: có sự ra đời, lớn lên và hình thành tài năng của nhân vật đại diện cho công lí và chính nghĩa; có những chặng đường phiêu lưu để thử thách và rèn luyện tài năng và phẩm chất của nhân vật, có kết thúc có hậu.
– Truyện Thạch Sanh mang hình thức kết cấu phổ biến của truyện cổ tích kết cấu song tuyến.

	Sự tích hồ Gươm
	Bằng những chi tiết tưởng tượng kì ảo, giàu ý nghĩa, truyện ca ngợi tính chất nhân dân và chiến thắng vẻ vang của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn chống giặc Minh xâm lược do Lê Lợi lãnh đạo ở đầu thế kỉ XV. Truyện cũng nhằm giải thích tên gọi hồ Hoàn Kiếm, đồng thời thể hiện khát vọng hòa bình của dân tộc.
	– Kết cấu chặt chẽ, các chi tiết nghệ thuật thực – ảo đan xen hợp lý khiến cho câu chuyện trở nên hấp dẫn, tô đậm hình ảnh người anh hùng Lê Lợi – linh hồn của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn.
– Các chi tiết tưởng tượng kì ảo nhiều ý nghĩa.
– Nhiều chi tiết nghệ thuật tiêu biểu cho truyện dân gian.


a) Thể loại
– Truyện truyền thuyết là loại truyện dân gian, có yếu tố hoang đường, kì ảo, kể về các sự kiện và nhân vật liên quan đến lịch sử hoặc giải thích nguồn gốc phong tục, cảnh vật địa phương theo quan niệm của nhân dân.
– Truyện cổ tích là loại truyện dân gian, thường yếu tố hoang đường, kì ảo, kể về cuộc đời của một số kiểu nhân vật như: nhân vật có tài năng kì lạ, nhân vật dũng sĩ, nhân vật thông minh, nhân vật bất hạnh, nhân vật ngốc nghếch, người mang lốt vật,… nhằm thể hiện ước mơ, niềm tin của nhân dân về chiến thắng cuối cùng của cái thiện đối với cái ác, cái tốt đối với cái xấu,…
b) Chi tiết, cốt truyện, nhân vật
– Chi tiết là những sự việc nhỏ trong văn bản, tạo nên sự sinh động của tác phẩm, ví dụ: chi tiết cậu bé lên ba mà vẫn không biết nói, biết cười trong truyện “Thánh Gióng”.
– Cốt truyện là một hệ thống sự kiện được sắp xếp theo một ý đồ nhất định nhằm thể hiện nội dung, ý nghĩa của tác phẩm, ví dụ cốt truyện “Thánh Gióng” gồm các sự kiện chính: Gióng sinh ra kì lạ; đòi đi đánh giặc; đánh tan giặc; bay về trời.
– Nhân vật là người, con vật, đồ vật,… được miêu tả, thể hiện trong tác phẩm văn học. Đặc điểm của nhân vật thường được bộc lộ qua hình dáng, cử chỉ, hoạt động, lời nói, ý nghĩ,…
2. Tiếng Việt
2.1. Từ đơn
– Từ đơn là từ chỉ có một tiếng.
– Ví dụ: ông, bà, nói, cười, đi, mừng,…
2.2. Từ phức
– Từ phức là từ có hai hay nhiều tiếng.
– Ví dụ: cha mẹ, hiền lành, hợp tác xã, sạch sẽ, sạch sành sanh,…
2.3. Từ ghép
– Từ ghép là từ phức do hai hay nhiều tiếng có quan hệ với nhau về nghĩa tạo thành.
– Ví dụ: cha mẹ, hiền lành, khôn lớn, làm ăn,…; đỏ hoe, xanh um, chịu khó, phá tan,…
2.4. Từ láy
– Từ láy là từ phức do hai hay nhiều tiếng có âm đầu hoặc vần (hoặc cả âm đầu và vần) giống nhau tạo thành.
– Ví dụ: chăm chỉ, thật thà, lim dim, lủi thủi, từ từ,…
– Trừ trường hợp lặp lại nguyên vẹn một tiếng có nghĩa như xanh xanh, ngời ngời,… trong các tiếng tạo thành từ láy, chỉ một tiếng có nghĩa hoặc tất cả các tiếng đều không có nghĩa. Đây là điểm phân biệt từ láy với những từ ghép ngẫu nhiên có sự trùng lặp về ngữ âm giữa các tiếng tạo thành như: hoa hồng, học hành, lí lẽ, gom góp,…
3. Tập làm văn
Viết bài văn kể lại một truyện truyền thuyết hoặc cổ tích:
a) Yêu cầu đối với kiểu bài
– Người kể sử dụng ngôi thứ ba.
– Các sự việc được trình bày theo trình tự thời gian.
– Đảm bảo kể được đầy đủ các sự việc quan trọng trong truyện, đặc biệt là các yếu tố kì ảo, hoang đường.
b) Hướng dẫn quy trình viết
* Bước 1: Chuẩn bị trước khi viết:
– Xác định đề tài: Em cần đọc kĩ đề bài để xác định:
· Đề bài yêu cầu viết về vấn đề gì?
· Kiểu bài mà đề yêu cầu là gì?
– Thu thập tư liệu: Em hãy tìm đọc truyện truyền thuyết hoặc cổ tích. Trong những truyện đó, truyện nào gây cho em ấn tượng sâu sắc nhất, có nhân vật đáng nhớ nhất, có cốt truyện thú vị nhất,…?
* Bước 2: Tìm ý, lập dàn ý
– Tìm ý: Em hãy đọc kĩ truyện đã chọn và trả lời những câu hỏi dưới đây:
· Truyện có tên là gì? Vì sao em chọn kể lại truyện này?
· Hoàn cảnh xảy ra câu chuyện như thế nào?
· Truyện có những nhân vật nào?
· Truyện gồm những sự việc nào? Các sự việc xảy ra theo trình tự nào?
· Truyện kết thúc như thế nào?
· Cảm nghĩ của em về truyện? 
– Dàn ý: Bài văn có ba phần:
· Mở bài: Giới thiệu truyện sẽ kể lại (tên truyện, lí do chọn kể,…).
· Thân bài: Giới thiệu nhân vật, hoàn cảnh xảy ra câu chuyện. Trình bày những sự việc đã xảy ra trong câu chuyện theo trình tự thời gian.
· Kết bài: Nêu cảm nghĩ về truyện vừa kể.
* Bước 3: Viết bài: Dựa vào dàn ý trên, viết thành một bài văn kể chuyện hoàn chỉnh. Khi viết cần đảm bảo thể hiện được các đặc điểm của kiểu bài kể lại một truyện truyền thuyết hoặc cổ tích.
* Bước 4: Xem lại và chỉnh sửa, rút kinh nghiệm
– Đọc kĩ toàn bài và khoanh tròn những lỗi chính tả, lỗi sử dụng từ ngữ (nếu có). Sau đó, sửa lại các lỗi đó.
– Gạch chân những câu sai ngữ pháp bằng cách phân tích cấu trúc ngữ pháp và sửa lại cho đúng (nếu có).
– Em hãy trình bày bài viết cho các bạn trong nhóm nghe và nhờ bạn góp ý để bài viết hoàn chỉnh hơn.
– Tiếp theo, hãy đọc bài viết của các bạn khác và giúp bạn hoàn chỉnh văn bản theo cách mà em đã làm với bài viết của mình.
– Rút kinh nghiệm: Nếu được viết lại bài này, em sẽ điều chỉnh như thế nào để bài viết tốt hơn?
TÀI LIỆU ÔN TẬP BÀI 2: THƠ
1. Văn bản
	Tác phẩm
	Tác giả
	Nội dung
	Nghệ thuật

	À ơi tay mẹ
	Bình Nguyên
	“À ơi tay mẹ” là bài thơ bày tỏ tình cảm của người mẹ với đứa con nhỏ bé của mình. Qua hình ảnh đôi bàn tay và những lời ru, bài thơ đã khắc họa thành công một người mẹ Việt Nam điển hình: vất vả, chắt chiu, yêu thương, hy sinh… đến quên mình.
	– Thể thơ lục bát nhịp nhàng như lối hát ru con. 
– Phối hợp hài hòa các biện pháp tu từ: ẩn dụ, điệp từ, điệp cấu trúc

	Về thăm mẹ
	Đinh Nam Khương
	“Về thăm mẹ” là bài thơ thể hiện tình cảm của người con xa nhà trong một lần về thăm mẹ mình. Mặc dù mẹ không ở nhà nhưng hình ảnh mẹ hiễn hữu trong từng sự vật thân thuộc xung quanh. Mỗi cảnh, mỗi vật đều biểu hiện sự vất vả, sự tần tảo, hi sinh và đặc biệt là tình thương yêu của mẹ dành cho con.
	– Thể thơ lục bát nhịp nhàng, biểu cảm. 
– Kết hợp thành công các biện pháp tu từ: ẩn dụ, liệt kê. 


* Thơ lục bát:
Lục bát là thể thơ truyền thống của dân tộc Việt Nam. Mỗi bài thơ ít nhất gồm hai dòng với số tiếng cố định: dòng sáu tiếng (dòng lục) và dòng tám tiếng (dòng bát). Thơ lục bát gieo vần chân và vần lưng. Tiếng thứ sáu của dòng lục gieo vần xuống tiếng thứ sáu của dòng bát, tiếng thứ tám của dòng bát gieo vần xuống tiếng thứ sáu của dòng lục tiếp theo.
– Thơ lục bát thường ngắt nhịp chẵn (mỗi nhịp hai tiếng). Lục bát là thể thơ có sức sống mãnh liệt, mang đậm vẻ đẹp tâm hồn con người Việt Nam.
2. Tiếng Việt
– Biện pháp tu từ là việc sử dụng ngôn ngữ theo một cách đặc biệt (về ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp, văn bản) làm cho lời văn hay hơn, đẹp hơn, làm tăng sức gợi hình, gợi cảm trong diễn đạt và tạo ấn tượng với người đọc.
– Biện pháp tu từ ẩn dụ là biện pháp tu từ, theo đó, sự vật, hiện tượng này được gọi bằng tên của sự vật, hiện tượng khác có nét tương đồng với nó nhằm tăng sức gợi hình, gợi cảm cho sự diễn đạt.
3. Tập làm văn
3.1. Tập làm thơ lục bát
* Yêu cầu đối với một bài tập làm thơ lục bát
– Đúng luật của thơ lục bát.
– Nội dung gần gũi, phù hợp với lứa tuổi, bộc lộ những tình cảm đẹp đẽ, chân thành.
– Ngôn ngữ thích hợp, sinh động, gợi cảm.
* Các bước tiến hành
– Khởi động viết:
· Tập gieo vần.
· Xác định đề tài.
– Thực hành viết.
– Chỉnh sửa.
3.2. Kể lại một trải nghiệm đáng nhớ
* Yêu cầu với đối bài văn kể lại một trải nghiệm
– Được kể từ người kể chuyện ngôi thứ nhất.
– Giới thiệu được trải nghiệm đáng nhớ.
– Tập trung vào sự việc đã xảy ra.
– Thể hiện được cảm xúc của người viết trước sự việc được kể.
* Các bước tiến hành:
Bước 1: Trước khi viết:
– Lựa chọn đề tài.
– Tìm ý:
· Câu chuyện xảy ra khi nào? Ở đâu?
· Những ai liên quan đến câu chuyện? Họ đã nói và làm gì?
· Điều gì đã xảy ra?
· Vì sao câu chuyện lại xảy ra như vậy?
· Em có cảm xúc gì khi câu chuyện diễn ra và khi kể lại câu chuyện?
– Lập dàn ý:
+) Mở bài: Giới thiệu câu chuyện.
+) Thân bài:
· Kể diễn biến câu chuyện.
· Giới thiệu thời gian, không gian, những nhân vật có liên quan đến câu chuyện đó.
· Kể lại các sự việc trong câu chuyện.
+) Kết bài: Kết thúc câu chuyện và cảm xúc của bản thân.
Bước 2: Viết bài
– Nhất quán về ngôi kể.
– Sử dụng những yếu tố của truyện như cốt truyện, nhân vật.
Bước 3: Chỉnh sửa bài viết
– Đọc và sửa lại bài viết
TÀI LIỆU ÔN TẬP BÀI 3: KÍ
1. Văn bản
	Tác phẩm
	Tác giả
	Nội dung
	Nghệ thuật

	Trong lòng mẹ
	Nguyên Hồng
	– Đoạn trích đã thể hiện tình mẫu tử thiêng liêng sâu nặng thông qua nhân vật mẹ con bé Hồng, thông qua những rung động mãnh liệt của một tâm hồn trẻ thơ rất nhạy cảm và khao khát tình thương yêu; để khi gặp mẹ, khi được nằm gọn “trong lòng mẹ”, Hồng tinh tế nhập vào những cảm giác nồng ấm, rạo rực, vui sướng mong đợi bấy lâu.
– Đoạn trích còn cho thấy rõ bộ mặt lạnh lùng của một xã hội chỉ trọng đồng tiền, cái xã hội đầy những thành kiến cổ hủ, những thói nhỏ nhen độc ác của đám thị dân tiểu tư sản. Cái xã hội ấy đã làm thui chột đi tình máu mủ ruột thịt của những người trong một gia đình.
	– Nghệ thuật miêu tả ngoại hình để bộc lộ tính cách và nội tâm nhân vật. 
– Thể loại hồi kí có đan xen giữa tự sự, miêu tả và biểu cảm (kể chuyện với giọng văn thấm đẫm chất trữ tình) giúp diễn tả đầy đủ, sâu sắc chủ đề văn bản.

	Đồng Tháp Mười mùa nước nổi
	Văn Công Hùng
	Qua văn bản “Đồng Tháp Mười mùa nước nổi”, tác giả đã kể về trải nghiệm của bản thân khi được đến vùng đất Đồng Tháp Mười. Đó là một chuyến thú vị, tác giả đã được tìm hiểu nhiều hơn về cảnh vật, thiên nhiên, di tích, ẩm thực và cả con người nơi đây. động, chân thật và gần gũi hơn.
	– Thể loại du kí ghi lại trải nghiệm về vùng đất mới. 
– Việc sử dụng ngôi kể thứ nhất giúp người đọc dễ dàng nắm bắt được tâm trạng nhân vật một cách sâu sắc, sinh

	Thời thơ ấu của Hon-đa 
	Hon-đa Sôi-chi-rô
	Đoạn kí “Thời thơ ấu của Hon-đa” kể về tuổi thơ sớm nhận ra hứng thú của Hon-đa với máy móc, kĩ thuật. Đồng thời, tác phẩm cũng nêu lên ước mộng của tác giả, một trong những yếu tố liên quan đến sự nghiệp của ông sau này.
	– Tác phẩm viết theo thể hồi kí. 
– Phương thức biểu đạt: Tự sự kết hợp miêu tả và biểu cảm.


a) Kí
– Kí là một thể loại văn xuôi thường ghi lại sự việc và con người một cách xác thực.
– Hồi kí là một thể của kí dùng để ghi chép lại những sự việc, những quan sát, nhận xét và tâm trạng có thực mà tác giả đã trải qua.
– Du kí là một thể của kí dùng để ghi lại những điều đã chứng kiến trong một chuyến đi diễn ra chưa lâu của bản thân tới một miền đất khác.
– Tính chất xác thực của sự việc mà kí ghi chép được thể hiện qua một hoặc nhiều yếu tố cụ thể như thời gian (ngày, tháng, năm,…); địa điểm diễn ra sự việc; sự có mặt của người khác như người thân trong gia đình, bạn bè cùng tham gia vào một sự việc. Người kể trong kí thường kể theo ngôi thứ nhất.
b) Người kể ngôi thứ nhất và người kể ngôi thứ ba
– Người kể ngôi thứ nhất trong truyện hoặc kí thường xưng “tôi”, trực tiếp kể lại những gì đã chứng kiến, trải qua; trực tiếp thể hiện suy nghĩ, cảm xúc, tình cảm của mình,…
– Người kể ngôi thứ ba là người ngoài cuộc, không tham gia câu chuyện, nhưng biết hết mọi việc, vì vậy có thể kể lại một cách tự do, linh hoạt toàn bộ những gì đã diễn ra.
2. Tiếng Việt
2.1. Từ đa nghĩa
Từ đa nghĩa là từ có hai nghĩa trở lên.
2.2. Từ đồng âm
Từ đồng âm là những từ có cách phát âm và chữ viết giống nhau nhưng có nghĩa khác nhau.
2.3. Từ mượn
– Từ mượn là những từ mượn tiếng nước ngoài để biểu thị những sự vật, hiện tượng, đặc điểm,… mà tiếng Việt chưa có từ thích hợp để biểu thị.
– Các từ mượn đã được Việt hóa thì viết như từ tiếng Việt. Còn thuật ngữ khoa học thì cần viết theo nguyên dạng để dễ tra cứu khi cần thiết. Mượn từ là một cách làm giàu cho ngôn ngữ dân tộc. Tuy nhiên, để bảo vệ sự trong sáng của ngôn ngữ dân tộc, chỉ nên mượn từ khi thực sự cần thiết và đã mượn thì phải tìm hiểu kĩ để sử dụng cho đúng.
3. Tập làm văn
Viết bài văn kể về một kỉ niệm của bản thân:
* Định hướng: Để kể về một kỉ niệm, em cần lưu ý:
– Xác định kỉ niệm mình sẽ kể.
– Xây dựng dàn ý cho bài kể miệng.
– Phân biệt cách nói miệng (văn nói) và cách viết (văn viết).
* Dàn ý:
– Mở bài: Dẫn dắt, giới thiệu khái quát về kỉ niệm em định kể.
– Thân bài:
· Địa điểm và thời gian xảy ra câu chuyện, các nhân vật liên quan.
· Diễn biến câu chuyện từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc (Chú ý các sự việc, hành động, ngôn ngữ,… đặc sắc đáng nhớ).
· Nêu điều làm em nhớ hay vui buồn, xúc động.
– Kết bài:
· Nêu cảm nghĩ của em về kỉ niệm hoặc bài học rút ra từ kỉ niệm đó.
· Nói lên mong ước từ kỉ niệm ấy
TÀI LIỆU ÔN TẬP BÀI 4: VĂN BẢN NGHỊ LUẬN
1. Văn bản
	Tác phẩm
	Tác giả
	Nội dung
	Nghệ thuật

	Nguyên Hồng – Nhà văn của những người cùng khổ
	Nguyễn Đăng Mạnh
	Qua “Nguyên Hồng – nhà văn của những người cùng khổ”, Nguyễn Đăng Mạnh đã chứng minh Nguyên Hồng là nhà văn nhạy cảm, khao khát tình yêu thường và đồng cảm với phụ nữ, trẻ em, người lao động và người dân nghèo. Sự đồng cảm và tình yêu đặc biệt ấy xuất phát từ chính hoàn cảnh xuất thân và môi trường sống của ông.
	– Văn nghị luận sắc bén, chặt chẽ.
– Sử dụng một số biện pháp tu từ: liệt kê, so sánh, điệp.

	Vẻ đẹp của một bài ca dao
	Hoàng Tiến Tựu
	Qua “Vẻ đẹp của một bài ca dao”, Hoàng Tiến Tựu đã nêu lên ý kiến của mình về vẻ đẹp cũng như bố cục của một bài ca dao. Qua đó thể hiện khả năng lập luận xuất sắc của tác giả.
	Khả năng lập luận sắc bén

	Thánh Gióng – Tượng đài vĩnh cửu của lòng yêu nước
	Bùi Mạnh Nhị
	Qua văn bản “Thánh Gióng – tượng đài vĩnh cửu của lòng yêu nước”, Bùi Mạnh Nhị đã chứng minh rằng Thánh Gióng là một tác phẩm thành công, tiêu biểu viết về lòng yêu nước của dân tộc.
	– Văn nghị luận sắc bén, chặt chẽ. 
– Sử dụng các luận điểm, luận cứ, dẫn chứng thuyết phục. 


a) Văn bản nghị luận
– Văn bản nghị luận là loại văn bản nhằm thuyết phục người đọc, người nghe về một vấn đề nào đó, ví dụ: “Bài thơ này rất hay” hoặc “Cần phải trồng nhiều cây xanh”,…
– Để thuyết phục, người viết, người nói phải nêu lên ý kiến ấy. Nghị luận văn học là văn bản nghị luận bàn về các vấn đề văn học.
b) Ý kiến, lí lẽ và bằng chứng
– Ý kiến thường là một nhận xét mang tính khẳng định hoặc phủ định như: “Nguyên Hồng thực sự là nhà văn của nhân dân lao động” hoặc “Không được săn bắt động vật hoang dã”. Ý kiến của văn  bản nghị luận thường nêu ở nhan đề hoặc mở đầu bài viết.
– Lí lẽ thường tập trung nêu nguyên nhân, trả lời các câu hỏi: Vì sao?, Do đâu? (Chẳng hạn: Vì sao “Thánh Gióng” là truyện truyền thuyết? Do đâu nước ngọt ngày càng khan hiếm?).
– Bằng chứng (dẫn chứng) thường là các hiện tượng, số liệu cụ thể nhằm minh họa, làm sáng tỏ cho lí lẽ.
2. Tiếng Việt
2.1. Thành ngữ 
Thành ngữ là những cụm từ cố định quen dùng, thường ngắn gọn, có hình ảnh. Ví dụ: khỏe như voi, chậm như rùa, trên đe dưới búa, một cổ hai tròng, nhà tranh vách đất, giật gấu vá vai,… Việc sử dụng thành ngữ giúp cho lời ăn tiếng nói sinh động, có tính biểu cảm cao.
2.2. Dấu chấm phẩy
Dấu chấm phẩy có nhiều công dụng. Bài học này chỉ đề cập công dụng sau: Dấu chấm phẩy dùng để đánh dấu ranh giới giữa các bộ phận trong một phép liệt kê phức tạp. 
Ví dụ: “Những bí quyết để sống lâu: từ: nhân đức, phúc hậu; kiệm: chừng mực; hòa: vui vẻ, khoan dung; tĩnh: điềm đạm, không nóng nảy.” (Ngạn ngữ phương Đông)
3. Tập làm văn
3.1. Viết một đoạn văn nêu cảm nghĩ về bài thơ lục bát
– Viết đoạn văn nêu cảm nghĩ về bài thơ lục bát là ghi lại những cảm xúc của bản thân về bài thơ đó. Người viết cần trả lời câu hỏi: Bài thơ gợi cho em những cảm nghĩ gì? Đoạn văn có thể chỉ nêu cảm nghĩ về một chi tiết nội dung hoặc nghệ thuật của bài thơ lục bát mà em có ấn tượng và yêu thích.
– Để viết đoạn văn nêu cảm nghĩ về bài thơ lục bát, các em cần chú ý:
· Đọc kĩ để hiểu bài thơ.
· Lựa chọn một yếu tố trong bài thơ mà em thấy yêu thích, thú vị nhất.
· Viết đoạn văn nêu rõ: Em thích chi tiết, yếu tố,… nào trong bài thơ? Vì sao?
3.2. Trình bày ý kiến về một vấn đề
– Trình bày ý kiến về một vấn đề là người viết nêu lên những suy nghĩ, nhận xét; đưa ra lí lẽ và bằng chứng cụ thể để làm sáng tỏ cho ý kiến của mình.
– Để trình bày ý kiến của mình, các em cần xác định:
· Đó là vấn đề gì? Ý kiến của em về vấn đề này như thế nào?
· Các lí lẽ và bằng chứng mà em định sử dụng để làm sáng tỏ vấn đề, thuyết phục mọi người là những gì?
· Khi trình bày, cần có thêm thiết bị gì?
· Cần chú ý như thế nào khi trình bày (âm lượng, tốc độ, tư thế, thái độ và các yếu tố phi ngôn ngữ,…)?
TÀI LIỆU ÔN TẬP BÀI 5: VĂN BẢN NGHỊ LUẬN
1. Văn bản
	Tác phẩm
	Nội dung
	Nghệ thuật

	Hồ Chí Minh và “Tuyên ngôn Độc lập” 
	Văn bản “Hồ Chí Minh và “Tuyên ngôn Độc lập”” đã cung cấp đầy đủ thông tin về sự kiện ra đời bản “Tuyên ngôn độc lập”, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 
	Kết hợp văn bản truyền thống với tranh ảnh để văn bản thông tin sinh động.

	Diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ  
	“Diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ” cung cấp thông tin về trận chiến lịch sử dân tộc ta.
	Kết hợp văn bản truyền thống và hình ảnh, đồ họa,… góp phần làm sinh động văn bản thông tin.

	Giờ Trái Đất  
	“Giờ Trái Đất” đã cung cấp đầy đủ thông tin về nguyên nhân, sự hình thành và phát triển của chiến dịch này.
	Kết hợp văn bản truyền thống với hình ảnh, trích dẫn


a) Văn bản thông tin
– Văn bản thông tin là văn bản chủ yếu dùng để cung cấp thông tin về các hiện tượng tự nhiên, thuật lại các sự kiện, giới thiệu các danh lam thắng cảnh, hướng dẫn các quy trình thực hiện một công việc nào đó,…
– Văn bản thông tin thường được trình bày bằng chữ viết kết hợp với các phương thức khác như hình ảnh, âm thanh,…
– Văn bản thuật lại một sự kiện là loại văn bản thông tin, ở đó người viết thuyết minh (trình bày, miêu tả, kể lại) một sự kiện (lịch sử, văn hóa, khoa học,…). Trong văn bản, người viết thường sử dụng hình ảnh và nhiều câu trần thuật với trạng ngữ chỉ thời gian, nơi chốn; thông tin thường được trình bày theo trật tự thời gian hoặc mối quan hệ nguyên nhân – kết quả. Trong văn bản thuật lại một sự kiện theo trật tự thời gian, người viết thường sắp xếp các thông tin về sự kiện xảy ra theo thứ tự từ trước đến sau, từ mở đầu đến diễn biến và kết thúc,…
2. Tiếng Việt: 
Mở rộng vị ngữ:
– Vị ngữ là một trong hai thành phần chính của câu, chỉ hoạt động, trạng thái, đặc điểm của sự vật, hiện tượng nêu ở chủ ngữ. Vị ngữ thường được biểu hiện bằng động từ, tính từ và trả lời cho các câu hỏi Làm gì, Làm sao?, Như thế nào? hoặc Là gì?. Câu có thể có một hoặc nhiều vị ngữ.
– Để phản ánh đầy đủ hiện thực khách quan và biểu thị tình cảm, thái độ của người viết (người nói), vị ngữ thường được mở rộng thành cụm từ. Động từ, tính từ khi làm vị ngữ có khả năng mở rộng thành cụm động từ, cụm tính từ, bao gồm động từ, tính từ là thành tố chính (trung tâm) và một hay một số thành tố phụ ở trước hoặc sau trung tâm.
3. Tập làm văn: 
Viết bài văn thuyết minh thuật lại một sự kiện
– Thuyết minh là phương thức giới thiệu những tri thức khách quan, xác thực và hữu ích về đặc điểm, tính chất, nguyên nhân,… của các hiện tượng, sự vật trong tự nhiên, xã hội.
– Muốn viết bài văn thuyết minh thuật lại một sự kiện, các em cần:
· Xác định sự kiện cần thuật lại.
· Tìm thông tin về sự kiện ở nhiều nguồn khác nhau (sách báo, internet, thực tế đời sống,…), chọn lọc những thông tin quan trọng.
· Lựa chọn trật tự sắp xếp các thông tin về sự kiện.
· Sử dụng chữ viết kèm theo hình ảnh để thuật lại sự kiện.
· Trình bày theo cách truyền thống hoặc đồ họa thông tin; có thể viết tay hoặc thiết kế văn bản trên máy tính.
ĐỀ THAM KHẢO
ĐỀ ĐỌC HIỂU
ĐỀ 1: Đọc-hiểu (6.0 điểm)
Đọc kĩ đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi bên dưới:
CHIẾC LÁ
         Chim sâu hỏi chiếc lá:
- Lá ơi! Hãy kể chuyện cuộc đời bạn cho tôi nghe đi!
- Bình thường lắm, chẳng có gì đáng kể đâu.
- Bạn đừng có giấu! Nếu bình thường vậy, sao bông hoa kia lại có vẻ rất biết ơn bạn? 
- Thật mà! Cuộc đời tôi rất bình thường. Ngày nhỏ, tôi là một búp non. Tôi lớn dần lên thành một chiếc lá và cứ là chiếc lá như thế cho đến bây giờ. 
- Thật như thế sao? Đã có lần nào bạn biến thành hoa, thành quả, thành một ngôi sao, thành vầng mặt trời đem lại niềm vui cho mọi người như trong các câu chuyện cổ tích mà bác gió thường rì rầm kể suốt đêm chưa?
- Chưa! Chưa một lần nào tôi biến thành một thứ gì khác tôi cả. Suốt đời tôi chỉ là một chiếc lá nhỏ nhoi, bình thường. 
- Thế thì chán thật! Bông hoa kia đã làm tôi thất vọng. Hoa ơi, bạn chỉ khéo bịa chuyện. 
- Tôi không bịa chút nào đâu. Mãi mãi tôi kính trọng những chiếc lá bình thường như thế. Chính nhờ họ mới có chúng tôi – những hoa, những quả, những niềm vui mà bạn vừa nói đến. 
(Trần Hoài Dương – Những truyện hay viết cho thiếu nhi– NXB Kim Đồng.2020)
Câu 1. Tác phẩm “Chiếc lá” của Trần Hoài Dương thuộc thể loại nào?
	A. Truyện ngắn
	B. Truyện dài

	C. Truyện đồng thoại
	D. Thơ trữ tình


Câu 2. Dòng nào dưới đây nêu đúng ngôi kể và người kể trong câu chuyện?
A. Ngôi kể thứ nhất, chim sâu là người kể chuyện		
B. Ngôi kể thứ nhất, chiếc lá là người kể chuyện
C. Ngôi kể thứ nhất, người kể giấu mặt		
D. Ngôi kể thứ ba, người kể giấu mặt
Câu 3. Câu chuyện gồm có những nhân vật nào?
	A. Chim sâu, chiếc lá, bông hoa
	B. Chim sâu, quả, bông hoa

	C. Chiếc lá, bông hoa, quả
	D. Chiếc lá, chim sâu, con người


Câu 4. Các nhân vật trong câu chuyện trở nên có hồn, gần gũi hơn với con người nhờ việc sử dụng biện pháp tu từ nào?  
	A.Nhân hóa
	B. So sánh

	C. Liệt kê
	D. Ẩn dụ


Câu 5. Từ “bình thường” có nghĩa là?
A. Rất thường, không có gì đặc sắc, đặc biệt (hàm ý chê)
B. Ở mức độ cao, đến mức thấy khác thường, thấy ngạc nhiên
C. Không phải thường lệ, không giống như thường lệ
D. Không có gì khác thường, không có gì đặc biệt	
Câu 6. Hình ảnh “ngôi sao”, “vầng mặt trời” trong những câu chuyện mà bông hoa nhắc đến tượng trưng cho những cuộc sống như thế nào? 
	A. Cuộc sống bình lặng, giản đơn, giấu mình B. Cuộc sống tươi sáng, rạng ngời, vui vẻ

	C. Cuộc sống kì diệu, vĩ đại, tỏa sáng             D. Cuộc sống đơn giản, âm thầm nhưng tỏa sáng


Câu 7. Nhận xét nào sau đây nêu đúng đặc điểm chiếc lá trong câu chuyện?
A. Nhỏ bé, khiêm tốn, sống một cuộc đời tươi đẹp, rực rỡ, đầy hương sắc 
B. Nhỏ bé, khiêm tốn, sống một cuộc đời bình dị nhưng rất ý nghĩa
C. Nhỏ bé nhưng kiêu căng, sống một cuộc đời rất bình thường  
D. Nhỏ bé, bình dị, sống không hòa hợp với các sự vật xung quanh
Câu 8. Vì sao bông hoa lại kính trọng những chiếc lá?
A. Vì nhờ chiếc lá mà hoa đẹp, lộng lẫy hơn
B. Vì nhờ có chiếc lá mới có hoa, có quả, có những niềm vui
C. Vì lá không đẹp bằng những bông hoa
D. Vì nhờ hoa mà mới có lá, có quả, có những niềm vui 
Câu 9. Nếu là chiếc lá, em có muốn biến thành hoa, thành quả, thành một ngôi sao, thành vầng mặt trời không? Vì sao?
Câu 10. Hãy rút ra bài học mà em tâm đắc nhất sau khi đọc tác phẩm.

ĐỀ 2
 I. ĐỌC HIỂU (6,0 điểm)
    Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu:
CHÚ RÙA HỌC BAY
Bên bờ sông có một chú Rùa đang ra sức tập bay.
– Cố lên nào… 1, 2, 3… Cố lên…
Một con Chim Sẻ bay ngang qua, thấy thế liền hỏi:
– Anh Rùa ơi, anh đang làm gì thế?
Rùa thở dài đáp:
– Tôi đang tập bay đấy, Chim Sẻ ạ.
Nghe vậy, Chim Sẻ rất ngạc nhiên, hỏi lại Rùa:
– Sao cơ? Chẳng phải anh đã chiến thắng trong đó sao? Tất cả là nhờ bốn chiếc chân của anh mà.
Rùa nhăn mặt trả lời:
– Thôi thôi, anh đừng nhắc nữa. Tôi và Thỏ đã thi lại lần nữa. Thỏ không ngủ quên giữa cuộc nữa nên đã dễ dàng thắng tôi. Lần này, khi tập bay được, tôi sẽ quyết đấu một trận nữa với Thỏ.
Chim Sẻ cười:
– Nhưng mà anh đâu có cánh!
Nhưng Rùa vẫn không lay chuyển.
– Bất kể thế nào tôi cũng phải học bay cho bằng được, Chim Sẻ ạ!
Chim Sẻ lại nói:
– Nhưng anh đâu có cánh thì làm sao mà bay được, tôi khuyên anh nên từ bỏ ý định đó đi thì hơn. Thôi, tôi đi chơi đây!
Chim Sẻ bỏ đi rồi, Rùa đi kiếm về rất nhiều lông chim, may cho mình một đôi cánh tuyệt đẹp. Nó ra sức tập luyện, nhưng đã mấy ngày trôi qua mà vẫn không có gì tiến triển. Rùa nghĩ:
– Thế này không ổn. Mình phải đi mời thầy về dạy mới được.
Ngày hôm sau, Rùa lên đường đi tìm thầy dạy bay. Ròng rã mấy ngày, nó đi đến một vách núi cheo leo, hi vọng sẽ tìm được thầy.
Một hôm, Rùa đi tới một vách đá, đột nhiên có một đôi cánh lớn liệng qua. Rùa ta vô cùng ngưỡng mộ, nghĩ bụng:
– Đây chính là người thầy mà mình đang tìm kiếm.
Rùa liền hét to:
– Đại Bàng ơi, xin hãy dạy tôi bay với!
Đại Bàng ân cần nhắc nhở Rùa:
– Tôi và Rùa không giống nhau. Rùa không có cánh, làm sao mà bay được!
Rùa cầm ra đôi cánh tự làm, liên tục xin:
– Đại Bàng xem, tôi có cánh rồi đây này. Xin anh hãy nhận tôi làm đồ đệ đi.
Đại Bàng đành phải chấp nhận lời thỉnh cầu của Rùa.
– Thôi được, nếu Rùa đã quyết thì tôi sẽ giúp. Nhưng tôi không chắc là Rùa sẽ bay được đâu nhé!
Rùa tự lắp thêm đôi cánh, Đại Bàng nhấc bổng Rùa lên, bay cao hơn những ngọn cây. Rùa thích quá reo lên:
– A ha! Mình sắp biết bay rồi!
Đang bay trên không trung thì Đại Bàng bỏ Rùa ra. Rùa ta giống như diều đứt dây, rơi tự do xuống, mặc cho Rùa cố gắng vỗ đôi cánh tới tấp nhưng không ăn thua gì.
– Cứu với! Ai cứu tôi với…
Rùa rơi thẳng xuống một tảng đá to, khiến cho mai Rùa bị vỡ rạn.
Kể từ đó, trên mai của Rùa có những vết rạn ngang dọc, đó là dấu tích của lần Rùa học bay với Đại Bàng.        
(Theo https://thegioicotich.vn)
Chọn đáp án đúng nhất:
Câu 1. Văn bản Chú rùa học bay được viết bằng phương thức biểu đạt chính nào?
A. Tự sự		B. Nghị luận	 		C. Miêu tả       	 	D. Biểu cảm
Câu 2. Văn bản trên sử dụng ngôi kể nào?
	A. Ngôi thứ ba
	C. Ngôi thứ nhất

	B. Ngôi thứ nhất
	D. Kết hợp hai ngôi kể


Câu 3. Trong văn bản chú Rùa mong muốn học điều gì? 
	A. Học chạy      B. Học bay
	C. Học bơi lội                 D. Học nhảy


Câu 4. Để tập bay, Rùa đã chuẩn bị những gì? 
A. Mua cho mình đôi cánh.                                                        B. Ra sức luyện tập
C. Kiếm thật nhiều lông chim, may cho mình đôi cánh, đi tìm thầy dạy bay   D. Phép liên tưởng
Câu 5. Để tập bay Rùa đã tìm ai làm thầy dạy cho mình? 
	A. Chim sẻ
	C. Rắn

	B. Đại Bàng
	D. Ong


Câu 6. Hình ảnh Những vết rạn trên mai rùa thể hiện điều gì? 
A. Vì làm việc mình yêu thích nên xấu xí một chút cũng không sao.  
B. Vì ham thích điều mới lạ nên chuốc hậu quả.
C. Nếu làm việc không đúng khả năng của mình thì sẽ nhận lấy hậu quả.
D. Sự bất lực của con người khi gặp sự cố trong cuộc sống.
Câu 7. Câu trả lời của chú Rùa với Chim Sẻ Bất kể thế nào tôi cũng phải học bay cho bằng được, Chim Sẻ ạ! thể hiện tính cách nào của Rùa? 
	A. Nhút nhát, sợ chết
	C. Nóng vội nhưng dũng cảm

	B. Yếu đuối
	D. Quyết tâm


Câu  8. Câu chuyện Chú Rùa học bay sử dụng chủ yếu biện pháp nghệ thuật nào? 
           A. Nhân hoá và ẩn dụ                                             C. Ẩn dụ và so sánh
  	B. So sánh và điệp ngữ                                           D. Nhân hoá và điệp ngữ 
Trả lời câu hỏi/Thực hiện yêu cầu:
Câu 9. Lời khuyên của Chim Sẻ Nhưng anh đâu có cánh thì làm sao mà bay được, tôi khuyên anh nên từ bỏ ý định đó đi thì hơn gợi cho em suy nghĩa gì?  
Câu 10. Bài học tâm đắc nhất mà em rút ra từ văn bản trên là gì? (Trình bày từ 3-5 câu)
II. VIẾT 
Từ trải nghiệm của bản thân, hãy kể lại một câu chuyện để lại trong lòng em sự biết ơn sâu sắc.

ĐỀ 3
Phần I. Đọc-hiểu (6.0 điểm)
Đọc kĩ đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi bên dưới:
	“Gió bấc thổi ào ào qua khu rừng vắng. Những cành cây khẳng khiu chốc chốc run lên bần bật. Mưa phùn lất phất… Bên gốc đa, một chú Thỏ bước ra, tay cầm một tấm vải dệt bằng rong. Thỏ tìm cách quấn tấm vải lên người cho đỡ rét, nhưng tấm vải bị gió lật tung, bay đi vun vút. Thỏ đuổi theo. Tấm vải rơi tròng trành trên ao nước. Thỏ vừa đặt chân xuống nước đã vội co lên. Thỏ cố khều nhưng đưa chân không tới. Một chú Nhím vừa đi đến. Thỏ thấy Nhím liền nói:
	- Tôi đánh rơi tấm vải khoác! 
	- Thế thì gay go đấy! Trời rét, không có áo khoác thì chịu sao được.
Nhím nhặt chiếc que khều… Tấm vải dạt vào bờ, Nhím nhặt lên, giũ nước, quấn lên người Thỏ: 
	- Phải may thành một chiếc áo, có thế mới kín được. 
	- Tôi đã hỏi rồi. Ở đây chẳng có ai may vá gì được.
Nhím ra dáng nghĩ: 
	- Ừ! Muốn may áo phải có kim. Tôi thiếu gì kim.
Nói xong, Nhím xù lông. Quả nhiên vô số những chiếc kim trên mình Nhím dựng lên nhọn hoắt. Nhím rút một chiếc lông nhọn, cởi tấm vải trên mình Thỏ để may.
(Trích “Những chiếc áo ấm”, Võ Quảng)
Hãy chọn chữ cái đứng trước đáp án đúng để trả lời cho các câu hỏi từ câu 1 đến câu 8. (Mỗi câu đúng được 0.5 điểm).
Câu 1: Thể loại của đoạn trích trên là:
A. truyện cổ tích					C. truyện đồng thoại
C. truyện truyền thuyết			           D. truyện ngắn
Câu 2: Đoạn trích trên được kể bằng lời của ai?
A. lời của người kể chuyện 			B. lời của nhân vật Nhím
C. lời của nhân vật Thỏ				D. lời của Nhím và Thỏ
Câu 3:Nhận xét nào nêu lên đặc điểm của nhân vật trong văn bản trên?
A. Nhân vật là loài vật, sự vật được nhân cách hóa như con người.
B. Nhân vật là loài vật, sự vật có liên quan đến lịch sử.  
C. Nhân vật là loài vật, sự vật có những đặc điểm kì lạ.
D. Nhân vật là loài vật, sự vật gắn bó thân thiết với con người như bạn. 
Câu 4. Chi tiết nào miêu tả Nhím và Thỏ khiến em liên tưởng đến đặc điểm của con người?
 A. Thỏ đuổi theo.    B. Thỏ vừa đặt chân xuống nước đã vội co lên. 
C. Một chú Nhím vừa đi đến. D. Nhím rút một chiếc lông nhọn, cởi tấm vải trên mình Thỏ để may.
Câu 5:Em hiểu nghĩa của từ “tròng trành” trong câu “Tấm vải rơi tròng trành trên ao nước.” là gì?
A. quay tròn, không giữ được thăng bằng.  B. ở trạng thái nghiêng qua nghiêng lại.
C. ở trạng thái nghiêng qua nghiêng lại, không giữ được thăng bằng.
D. ở trạng thái quay tròn, nghiêng qua nghiêng lại.
Câu 6: Thỏ đã gặp sự cố gì trong đoạn trích trên?
A. Bị ngã khi cố với một chiếc khăn.   B. Tấm vải của Thỏ bị gió cuốn đi, rơi trên ao nước.
C. Bị thương khi cố khều tấm vải mắc trên cây.   D. Đi lạc vào một nơi đáng sợ.
Câu 7. Khi thấy Thỏ bị rơi chiếc áo khoác xuống nước, Nhím đã có hành động gì? 
A. Bỏ đi, mặc kệ Thỏ một mình.  B. Tiến lại gần và đưa chiếc que cho Thỏ khều tấm vải. 
C. Lấy giúp Thỏ, giũ nước, quấn lên người Thỏ. D. Nhờ một người bạn khác giúp đỡ Thỏ.
Câu 8: Điền từ thích hợp vào chỗ trống trong lời nhận xét sau để thể hiện đúng nhất thái độ của Nhím đối với Thỏ qua câu nói “Thế thì gay go đấy! Trời rét, không có áo khoác thì chịu sao được?”
Nhím……………. cho Thỏ.
A. lo sợ                    B. lo lắng                   C. lo âu                  D. lo ngại
Câu 9 (1.0 điểm):Cho biết nội dung chính của đoạn trích trên?
Câu 10 (1.0 điểm):Từ hành động của các nhân vật trong đoạn trích, em rút ra được những bài học đáng quý nào?
Phần II. Làm văn(4.0 điểm)
Viết bài văn  kể lại trải nghiệm một lần em giúp đỡ người khác hoặc nhận được sự giúp đỡ từ những người xung quanh.
----------------------------------------------------
ĐỀ 4.
I. ĐỌC HIỂU (6.0 điểm)
Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi bên dưới:
Bao nhiêu khổ nhọc cam go
Đời cha chở nặng chuyến đò gian nan!
Nhưng chưa một tiếng thở than
Mong cho con khỏe, con ngoan vui rồi.
Cha như biển rộng, mây trời
Bao la nghĩa nặng đời đời con mang!
                                                                       (Ngày của Cha- Phan Thanh Tùng)
Thực hiện các yêu cầu:
Câu 1. Đoạn thơ trên được viết theo thể thơ nào? 
A. Thơ lục bát.	     B. Thơ song thất lục bát.              C. Thơ tự do.      	      D. Thơ sáu chữ.
Câu 2. Chủ đề của đoạn thơ là gì? 
A. Tình cảm gia đình.         B. Tình yêu quê hương đất nước.
C. Tình yêu thiên nhiên.	D. Tình phụ tử.
Câu 3.Dòng nào sau đây nói  đúng về cấu trúc thơ lục bát?
A. Thể thơ lục bát là thể thơ của dân tộc Việt Nam đã có mặt từ lâu đời.
B. Thể thơ dân gian gồm nhiều cặp câu thơ kết lại tạo nên một bài thơ hoàn chỉnh.
C. Thể thơ gồm một câu lục xen một câu bát, kết thúc ở câu bát, không hạn định số câu.
D. Thể thơ lục bát được tồn tại dưới nhiều hình thức khác nhau. 
Câu 4. Câu thơ sau “Cha như biển rộng, mây trời”, sử dụng biện pháp nghệ thuật so sánh đúng hay sai?  
A. Đúng					                                   B. Sai
Câu 5. Hai câu thơ sau sử dụng biện pháp tu từ nổi bật nào? 
			Bao nhiêu khổ nhọc cam go
		     Đời cha chở nặng chuyến đò gian nan!
A. So sánh	                 B. Ẩn dụ                       C. Hoán dụ	                  D. Nhân hóa
Câu 6. Từ “gian nan” trong câu thơ trên có nghĩa là gì? 
A. Gian truân. 	    B. Gian khó.                  C. Gian lao.	                  D. Khó khăn, gian khổ.
Câu 7. Đoạn thơ trên gửi đến chúng ta thông điệp gì?
A. Người cha có công lao rất lớn, luôn yêu thương, hi sinh, mong con được sống thật tốt nên người con phải biết kính trọng, yêu quý, báo đáp lại công lao của người cha.
B. Người cha mong muốn con sống tốt, dành hết tình yêu thương cho đứa con của mình, ca ngợi, đề cao tình cảm bao la của người cha dành cho con.
C. Người cha mong con luôn sống ngoan, vui khỏe, sẵn sàng gánh hết những khó khăn cho con, thể hiện tình yêu thương cha-con trong cuộc đời của mỗi người.
D. Người cha luôn quan tâm con, luôn yêu thương và mong con sống tốt, nên người, lên án những người con bất hiếu với cha mình.
Câu 8.  Theo tác giả, trong đoạn thơ, người cha “Bao nhiêu khổ nhọc cam go”, nhưng chỉ mong điều gì? 
A. Mong cho con khỏe			B. Mong cho con ngoan
C. Mong cho con khỏe, con ngoan		D. Mong cho con tốt
Câu 9. Nếu em có người bạn xem nhẹ tình cảm của cha mẹ, em sẽ khuyên bạn như thế nào?
Câu 10. Từ đoạn thơ trên, em cần làm gì về bổn phận làm con của mình để thể hiện tình yêu thương đối với cha mẹ?
ĐỀ ĐỌC HIỂU
ĐỀ 1: Đọc-hiểu (6.0 điểm)
Đọc kĩ đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi bên dưới:
CHIẾC LÁ
         Chim sâu hỏi chiếc lá:
- Lá ơi! Hãy kể chuyện cuộc đời bạn cho tôi nghe đi!
- Bình thường lắm, chẳng có gì đáng kể đâu.
- Bạn đừng có giấu! Nếu bình thường vậy, sao bông hoa kia lại có vẻ rất biết ơn bạn? 
- Thật mà! Cuộc đời tôi rất bình thường. Ngày nhỏ, tôi là một búp non. Tôi lớn dần lên thành một chiếc lá và cứ là chiếc lá như thế cho đến bây giờ. 
- Thật như thế sao? Đã có lần nào bạn biến thành hoa, thành quả, thành một ngôi sao, thành vầng mặt trời đem lại niềm vui cho mọi người như trong các câu chuyện cổ tích mà bác gió thường rì rầm kể suốt đêm chưa?
- Chưa! Chưa một lần nào tôi biến thành một thứ gì khác tôi cả. Suốt đời tôi chỉ là một chiếc lá nhỏ nhoi, bình thường. 
- Thế thì chán thật! Bông hoa kia đã làm tôi thất vọng. Hoa ơi, bạn chỉ khéo bịa chuyện. 
- Tôi không bịa chút nào đâu. Mãi mãi tôi kính trọng những chiếc lá bình thường như thế. Chính nhờ họ mới có chúng tôi – những hoa, những quả, những niềm vui mà bạn vừa nói đến. 
(Trần Hoài Dương – Những truyện hay viết cho thiếu nhi– NXB Kim Đồng.2020)
Câu 1. Tác phẩm “Chiếc lá” của Trần Hoài Dương thuộc thể loại nào?
	A. Truyện ngắn
	B. Truyện dài

	C. Truyện đồng thoại
	D. Thơ trữ tình


Câu 2. Dòng nào dưới đây nêu đúng ngôi kể và người kể trong câu chuyện?
A. Ngôi kể thứ nhất, chim sâu là người kể chuyện		
B. Ngôi kể thứ nhất, chiếc lá là người kể chuyện
C. Ngôi kể thứ nhất, người kể giấu mặt		
D. Ngôi kể thứ ba, người kể giấu mặt
Câu 3. Câu chuyện gồm có những nhân vật nào?
	A. Chim sâu, chiếc lá, bông hoa
	B. Chim sâu, quả, bông hoa

	C. Chiếc lá, bông hoa, quả
	D. Chiếc lá, chim sâu, con người


Câu 4. Các nhân vật trong câu chuyện trở nên có hồn, gần gũi hơn với con người nhờ việc sử dụng biện pháp tu từ nào?  
	A.Nhân hóa
	B. So sánh

	C. Liệt kê
	D. Ẩn dụ


Câu 5. Từ “bình thường” có nghĩa là?
A. Rất thường, không có gì đặc sắc, đặc biệt (hàm ý chê)
B. Ở mức độ cao, đến mức thấy khác thường, thấy ngạc nhiên
C. Không phải thường lệ, không giống như thường lệ
D. Không có gì khác thường, không có gì đặc biệt	
Câu 6. Hình ảnh “ngôi sao”, “vầng mặt trời” trong những câu chuyện mà bông hoa nhắc đến tượng trưng cho những cuộc sống như thế nào? 
	A. Cuộc sống bình lặng, giản đơn, giấu mình B. Cuộc sống tươi sáng, rạng ngời, vui vẻ

	C. Cuộc sống kì diệu, vĩ đại, tỏa sáng             D. Cuộc sống đơn giản, âm thầm nhưng tỏa sáng


Câu 7. Nhận xét nào sau đây nêu đúng đặc điểm chiếc lá trong câu chuyện?
A. Nhỏ bé, khiêm tốn, sống một cuộc đời tươi đẹp, rực rỡ, đầy hương sắc 
B. Nhỏ bé, khiêm tốn, sống một cuộc đời bình dị nhưng rất ý nghĩa
C. Nhỏ bé nhưng kiêu căng, sống một cuộc đời rất bình thường  
D. Nhỏ bé, bình dị, sống không hòa hợp với các sự vật xung quanh
Câu 8. Vì sao bông hoa lại kính trọng những chiếc lá?
A. Vì nhờ chiếc lá mà hoa đẹp, lộng lẫy hơn
B. Vì nhờ có chiếc lá mới có hoa, có quả, có những niềm vui
C. Vì lá không đẹp bằng những bông hoa
D. Vì nhờ hoa mà mới có lá, có quả, có những niềm vui 
Câu 9. Nếu là chiếc lá, em có muốn biến thành hoa, thành quả, thành một ngôi sao, thành vầng mặt trời không? Vì sao?
Câu 10. Hãy rút ra bài học mà em tâm đắc nhất sau khi đọc tác phẩm.

ĐỀ 2
 I. ĐỌC HIỂU (6,0 điểm)
    Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu:
CHÚ RÙA HỌC BAY
Bên bờ sông có một chú Rùa đang ra sức tập bay.
– Cố lên nào… 1, 2, 3… Cố lên…
Một con Chim Sẻ bay ngang qua, thấy thế liền hỏi:
– Anh Rùa ơi, anh đang làm gì thế?
Rùa thở dài đáp:
– Tôi đang tập bay đấy, Chim Sẻ ạ.
Nghe vậy, Chim Sẻ rất ngạc nhiên, hỏi lại Rùa:
– Sao cơ? Chẳng phải anh đã chiến thắng trong đó sao? Tất cả là nhờ bốn chiếc chân của anh mà.
Rùa nhăn mặt trả lời:
– Thôi thôi, anh đừng nhắc nữa. Tôi và Thỏ đã thi lại lần nữa. Thỏ không ngủ quên giữa cuộc nữa nên đã dễ dàng thắng tôi. Lần này, khi tập bay được, tôi sẽ quyết đấu một trận nữa với Thỏ.
Chim Sẻ cười:
– Nhưng mà anh đâu có cánh!
Nhưng Rùa vẫn không lay chuyển.
– Bất kể thế nào tôi cũng phải học bay cho bằng được, Chim Sẻ ạ!
Chim Sẻ lại nói:
– Nhưng anh đâu có cánh thì làm sao mà bay được, tôi khuyên anh nên từ bỏ ý định đó đi thì hơn. Thôi, tôi đi chơi đây!
Chim Sẻ bỏ đi rồi, Rùa đi kiếm về rất nhiều lông chim, may cho mình một đôi cánh tuyệt đẹp. Nó ra sức tập luyện, nhưng đã mấy ngày trôi qua mà vẫn không có gì tiến triển. Rùa nghĩ:
– Thế này không ổn. Mình phải đi mời thầy về dạy mới được.
Ngày hôm sau, Rùa lên đường đi tìm thầy dạy bay. Ròng rã mấy ngày, nó đi đến một vách núi cheo leo, hi vọng sẽ tìm được thầy.
Một hôm, Rùa đi tới một vách đá, đột nhiên có một đôi cánh lớn liệng qua. Rùa ta vô cùng ngưỡng mộ, nghĩ bụng:
– Đây chính là người thầy mà mình đang tìm kiếm.
Rùa liền hét to:
– Đại Bàng ơi, xin hãy dạy tôi bay với!
Đại Bàng ân cần nhắc nhở Rùa:
– Tôi và Rùa không giống nhau. Rùa không có cánh, làm sao mà bay được!
Rùa cầm ra đôi cánh tự làm, liên tục xin:
– Đại Bàng xem, tôi có cánh rồi đây này. Xin anh hãy nhận tôi làm đồ đệ đi.
Đại Bàng đành phải chấp nhận lời thỉnh cầu của Rùa.
– Thôi được, nếu Rùa đã quyết thì tôi sẽ giúp. Nhưng tôi không chắc là Rùa sẽ bay được đâu nhé!
Rùa tự lắp thêm đôi cánh, Đại Bàng nhấc bổng Rùa lên, bay cao hơn những ngọn cây. Rùa thích quá reo lên:
– A ha! Mình sắp biết bay rồi!
Đang bay trên không trung thì Đại Bàng bỏ Rùa ra. Rùa ta giống như diều đứt dây, rơi tự do xuống, mặc cho Rùa cố gắng vỗ đôi cánh tới tấp nhưng không ăn thua gì.
– Cứu với! Ai cứu tôi với…
Rùa rơi thẳng xuống một tảng đá to, khiến cho mai Rùa bị vỡ rạn.
Kể từ đó, trên mai của Rùa có những vết rạn ngang dọc, đó là dấu tích của lần Rùa học bay với Đại Bàng.        
(Theo https://thegioicotich.vn)
Chọn đáp án đúng nhất:
Câu 1. Văn bản Chú rùa học bay được viết bằng phương thức biểu đạt chính nào?
A. Tự sự		B. Nghị luận	 		C. Miêu tả       	 	D. Biểu cảm
Câu 2. Văn bản trên sử dụng ngôi kể nào?
	A. Ngôi thứ ba
	C. Ngôi thứ nhất

	B. Ngôi thứ nhất
	D. Kết hợp hai ngôi kể


Câu 3. Trong văn bản chú Rùa mong muốn học điều gì? 
	A. Học chạy      B. Học bay
	C. Học bơi lội                 D. Học nhảy


Câu 4. Để tập bay, Rùa đã chuẩn bị những gì? 
A. Mua cho mình đôi cánh.                                                        B. Ra sức luyện tập
C. Kiếm thật nhiều lông chim, may cho mình đôi cánh, đi tìm thầy dạy bay   D. Phép liên tưởng
Câu 5. Để tập bay Rùa đã tìm ai làm thầy dạy cho mình? 
	A. Chim sẻ
	C. Rắn

	B. Đại Bàng
	D. Ong


Câu 6. Hình ảnh Những vết rạn trên mai rùa thể hiện điều gì? 
A. Vì làm việc mình yêu thích nên xấu xí một chút cũng không sao.  
B. Vì ham thích điều mới lạ nên chuốc hậu quả.
C. Nếu làm việc không đúng khả năng của mình thì sẽ nhận lấy hậu quả.
D. Sự bất lực của con người khi gặp sự cố trong cuộc sống.
Câu 7. Câu trả lời của chú Rùa với Chim Sẻ Bất kể thế nào tôi cũng phải học bay cho bằng được, Chim Sẻ ạ! thể hiện tính cách nào của Rùa? 
	A. Nhút nhát, sợ chết
	C. Nóng vội nhưng dũng cảm

	B. Yếu đuối
	D. Quyết tâm


Câu  8. Câu chuyện Chú Rùa học bay sử dụng chủ yếu biện pháp nghệ thuật nào? 
           A. Nhân hoá và ẩn dụ                                             C. Ẩn dụ và so sánh
  	B. So sánh và điệp ngữ                                           D. Nhân hoá và điệp ngữ 
Trả lời câu hỏi/Thực hiện yêu cầu:
Câu 9. Lời khuyên của Chim Sẻ Nhưng anh đâu có cánh thì làm sao mà bay được, tôi khuyên anh nên từ bỏ ý định đó đi thì hơn gợi cho em suy nghĩa gì?  
Câu 10. Bài học tâm đắc nhất mà em rút ra từ văn bản trên là gì? (Trình bày từ 3-5 câu)
II. VIẾT 
Từ trải nghiệm của bản thân, hãy kể lại một câu chuyện để lại trong lòng em sự biết ơn sâu sắc.

ĐỀ 3
Phần I. Đọc-hiểu (6.0 điểm)
Đọc kĩ đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi bên dưới:
	“Gió bấc thổi ào ào qua khu rừng vắng. Những cành cây khẳng khiu chốc chốc run lên bần bật. Mưa phùn lất phất… Bên gốc đa, một chú Thỏ bước ra, tay cầm một tấm vải dệt bằng rong. Thỏ tìm cách quấn tấm vải lên người cho đỡ rét, nhưng tấm vải bị gió lật tung, bay đi vun vút. Thỏ đuổi theo. Tấm vải rơi tròng trành trên ao nước. Thỏ vừa đặt chân xuống nước đã vội co lên. Thỏ cố khều nhưng đưa chân không tới. Một chú Nhím vừa đi đến. Thỏ thấy Nhím liền nói:
	- Tôi đánh rơi tấm vải khoác! 
	- Thế thì gay go đấy! Trời rét, không có áo khoác thì chịu sao được.
Nhím nhặt chiếc que khều… Tấm vải dạt vào bờ, Nhím nhặt lên, giũ nước, quấn lên người Thỏ: 
	- Phải may thành một chiếc áo, có thế mới kín được. 
	- Tôi đã hỏi rồi. Ở đây chẳng có ai may vá gì được.
Nhím ra dáng nghĩ: 
	- Ừ! Muốn may áo phải có kim. Tôi thiếu gì kim.
Nói xong, Nhím xù lông. Quả nhiên vô số những chiếc kim trên mình Nhím dựng lên nhọn hoắt. Nhím rút một chiếc lông nhọn, cởi tấm vải trên mình Thỏ để may.
(Trích “Những chiếc áo ấm”, Võ Quảng)
Hãy chọn chữ cái đứng trước đáp án đúng để trả lời cho các câu hỏi từ câu 1 đến câu 8. (Mỗi câu đúng được 0.5 điểm).
Câu 1: Thể loại của đoạn trích trên là:
A. truyện cổ tích					C. truyện đồng thoại
C. truyện truyền thuyết			           D. truyện ngắn
Câu 2: Đoạn trích trên được kể bằng lời của ai?
A. lời của người kể chuyện 			B. lời của nhân vật Nhím
C. lời của nhân vật Thỏ				D. lời của Nhím và Thỏ
Câu 3:Nhận xét nào nêu lên đặc điểm của nhân vật trong văn bản trên?
A. Nhân vật là loài vật, sự vật được nhân cách hóa như con người.
B. Nhân vật là loài vật, sự vật có liên quan đến lịch sử.  
C. Nhân vật là loài vật, sự vật có những đặc điểm kì lạ.
D. Nhân vật là loài vật, sự vật gắn bó thân thiết với con người như bạn. 
Câu 4. Chi tiết nào miêu tả Nhím và Thỏ khiến em liên tưởng đến đặc điểm của con người?
 A. Thỏ đuổi theo.    B. Thỏ vừa đặt chân xuống nước đã vội co lên. 
C. Một chú Nhím vừa đi đến. D. Nhím rút một chiếc lông nhọn, cởi tấm vải trên mình Thỏ để may.
Câu 5:Em hiểu nghĩa của từ “tròng trành” trong câu “Tấm vải rơi tròng trành trên ao nước.” là gì?
A. quay tròn, không giữ được thăng bằng.  B. ở trạng thái nghiêng qua nghiêng lại.
C. ở trạng thái nghiêng qua nghiêng lại, không giữ được thăng bằng.
D. ở trạng thái quay tròn, nghiêng qua nghiêng lại.
Câu 6: Thỏ đã gặp sự cố gì trong đoạn trích trên?
A. Bị ngã khi cố với một chiếc khăn.   B. Tấm vải của Thỏ bị gió cuốn đi, rơi trên ao nước.
C. Bị thương khi cố khều tấm vải mắc trên cây.   D. Đi lạc vào một nơi đáng sợ.
Câu 7. Khi thấy Thỏ bị rơi chiếc áo khoác xuống nước, Nhím đã có hành động gì? 
A. Bỏ đi, mặc kệ Thỏ một mình.  B. Tiến lại gần và đưa chiếc que cho Thỏ khều tấm vải. 
C. Lấy giúp Thỏ, giũ nước, quấn lên người Thỏ. D. Nhờ một người bạn khác giúp đỡ Thỏ.
Câu 8: Điền từ thích hợp vào chỗ trống trong lời nhận xét sau để thể hiện đúng nhất thái độ của Nhím đối với Thỏ qua câu nói “Thế thì gay go đấy! Trời rét, không có áo khoác thì chịu sao được?”
Nhím……………. cho Thỏ.
A. lo sợ                    B. lo lắng                   C. lo âu                  D. lo ngại
Câu 9 (1.0 điểm):Cho biết nội dung chính của đoạn trích trên?
Câu 10 (1.0 điểm):Từ hành động của các nhân vật trong đoạn trích, em rút ra được những bài học đáng quý nào?
Phần II. Làm văn(4.0 điểm)
Viết bài văn  kể lại trải nghiệm một lần em giúp đỡ người khác hoặc nhận được sự giúp đỡ từ những người xung quanh.
----------------------------------------------------
ĐỀ 4.
I. ĐỌC HIỂU (6.0 điểm)
Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi bên dưới:
Bao nhiêu khổ nhọc cam go
Đời cha chở nặng chuyến đò gian nan!
Nhưng chưa một tiếng thở than
Mong cho con khỏe, con ngoan vui rồi.
Cha như biển rộng, mây trời
Bao la nghĩa nặng đời đời con mang!
                                                                       (Ngày của Cha- Phan Thanh Tùng)
Thực hiện các yêu cầu:
Câu 1. Đoạn thơ trên được viết theo thể thơ nào? 
A. Thơ lục bát.	     B. Thơ song thất lục bát.              C. Thơ tự do.      	      D. Thơ sáu chữ.
Câu 2. Chủ đề của đoạn thơ là gì? 
A. Tình cảm gia đình.         B. Tình yêu quê hương đất nước.
C. Tình yêu thiên nhiên.	D. Tình phụ tử.
Câu 3.Dòng nào sau đây nói  đúng về cấu trúc thơ lục bát?
A. Thể thơ lục bát là thể thơ của dân tộc Việt Nam đã có mặt từ lâu đời.
B. Thể thơ dân gian gồm nhiều cặp câu thơ kết lại tạo nên một bài thơ hoàn chỉnh.
C. Thể thơ gồm một câu lục xen một câu bát, kết thúc ở câu bát, không hạn định số câu.
D. Thể thơ lục bát được tồn tại dưới nhiều hình thức khác nhau. 
Câu 4. Câu thơ sau “Cha như biển rộng, mây trời”, sử dụng biện pháp nghệ thuật so sánh đúng hay sai?  
A. Đúng					                                   B. Sai
Câu 5. Hai câu thơ sau sử dụng biện pháp tu từ nổi bật nào? 
			Bao nhiêu khổ nhọc cam go
		     Đời cha chở nặng chuyến đò gian nan!
A. So sánh	                 B. Ẩn dụ                       C. Hoán dụ	                  D. Nhân hóa
Câu 6. Từ “gian nan” trong câu thơ trên có nghĩa là gì? 
A. Gian truân. 	    B. Gian khó.                  C. Gian lao.	                  D. Khó khăn, gian khổ.
Câu 7. Đoạn thơ trên gửi đến chúng ta thông điệp gì?
A. Người cha có công lao rất lớn, luôn yêu thương, hi sinh, mong con được sống thật tốt nên người con phải biết kính trọng, yêu quý, báo đáp lại công lao của người cha.
B. Người cha mong muốn con sống tốt, dành hết tình yêu thương cho đứa con của mình, ca ngợi, đề cao tình cảm bao la của người cha dành cho con.
C. Người cha mong con luôn sống ngoan, vui khỏe, sẵn sàng gánh hết những khó khăn cho con, thể hiện tình yêu thương cha-con trong cuộc đời của mỗi người.
D. Người cha luôn quan tâm con, luôn yêu thương và mong con sống tốt, nên người, lên án những người con bất hiếu với cha mình.
Câu 8.  Theo tác giả, trong đoạn thơ, người cha “Bao nhiêu khổ nhọc cam go”, nhưng chỉ mong điều gì? 
A. Mong cho con khỏe			B. Mong cho con ngoan
C. Mong cho con khỏe, con ngoan		D. Mong cho con tốt
Câu 9. Nếu em có người bạn xem nhẹ tình cảm của cha mẹ, em sẽ khuyên bạn như thế nào?
Câu 10. Từ đoạn thơ trên, em cần làm gì về bổn phận làm con của mình để thể hiện tình yêu thương đối với cha mẹ?

